
Chuyên cần 

10%

KT trong 

kỳ 30%

1 202004080 HOÀNG THỊ LINH 11/10/2002 8.0 7.0 4.50 5.6 C

2 202004096 PHẠM ĐÀO TRÀ MI 31/12/2002 8.0 7.0 0.00 2.9 F

3 202004108 LÊ HẰNG NGA 06/01/2002 10.0 8.0 7.00 7.6 B

4 202004111 TẠ NGỌC KIM NGÂN 24/07/2002 10.0 5.0 3.00 4.3 D

5 202004127 LÊ MINH PHƯƠNG 21/03/2002 10.0 7.0 4.00 5.5 C

6 202004146 NGUYỄN THỊ THẮM 15/11/2002 9.0 9.0 5.50 6.9 C+

7 202004169 NGUYỄN HỮU TOÀN 04/02/2002 9.0 8.0 5.50 6.6 C+

8 202004171 HOÀNG THỊ THU TRANG 28/02/2002 10.0 8.0 0.00 3.4 F

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

GIẢNG VIÊN

Điểm quá trình Điểm thi 

hết môn 60 

%

STT Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh
TB môn 

(TĐ 10)

TB môn 

(TĐ chữ)
Ghi chú
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